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Chủ đề: 
- Tính chất chia hết của một tổng (1 tiết) chiếm 6% nên lựa chọn 1 câu trắc nghiệm phần nhận biết.
- Các dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 3; 9 (4 tiết) chiếm 22% nên lựa chọn 3 câu. Phần nhận biết 1 câu trắc nghiệm, phần thông hiểu 1 câu trắc nghiệm, vận dụng 1 câu trắc nghiệm.
- Ước và bội (1 tiết) chiếm 6% nên lựa chọn 1 câu trắc nghiệm phần nhận biết.
- Số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố (4 tiết) chiếm 22% nên lựa chọn 4 câu. Phần nhận biết 1 câu trắc nghiệm, vận dụng 2 câu tự luận, vận dụng cao 1 câu tự luận.
- Ước chung và ƯCLN, bội chung và BCNN (8 tiết) chiếm 44% nên lựa chọn 5 câu. Phần thông hiểu 1 câu tự luận, vận dụng 3 câu: 1 câu trắc nghiệm + 2 câu tự luận, vận dụng cao 1 câu tự luận.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	          Cấp độ
Tên 
Chủ đề 
	
Nhận biết
	
Thông hiểu
	Vận dụng
	
Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
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	1. Tính chất chia hết của một tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
	1
0,5
5%
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Các dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 3; 9
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
	1
0,5
5%
	
	2
1,0
10%
	
	1
0,5
5%
	
	
	
	

	3. Ước và bội
	
	

	
	

	

	

	

	

	

	Số câu:
Số điểm:
 Tỉ lệ %:
	1
0,5
5%
	
	
	
	
	1
1,5
15%
	
	
	

	4. Số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
 Tỉ lệ %:
	1
0,5
5%
	
	
	
	
	2
1
10%
	
	1
0,5
5%
	

	5. Ước chung và ƯCLN, bội chung và BCNN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
 Tỉ lệ %:
	1
0,5
5%
	
	
	1
0,5
5%
	
	2
2
20%
	
	1
0,5
5%
	

	Tổng số câu:
Tổng số điểm:
Tỉ lệ %:
	Số câu: 5
Số điểm:2.5
25%
	Số câu:3
Số điểm:1.5
15%
	Số câu:6
Số điểm:5
50%
	Số câu:2
Số điểm:1
10%
	16
10
100%



Đề bài:
I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm). Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết vào bài làm.
Câu 1. Tổng nào sau đây chia hết cho 3 ?
A. 



		B.  		C.  	D.   
Câu 2. Trong các số sau : số chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5 là:




                     A. 		B.  		C.  		D.  


Câu 3. Trong các số sau số nào chia hết cho cả  và   :




	          A.			B.		C.		D. . 





Câu 4.  Cho số .  Để  chia hết cho  và  thì  bằng
A. 



			B. 		C. 			D. 

Câu 5. Dùng ba trong bốn số 5,8,4,0 ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số chia hết cho  mà không chia hết cho 9 ta đươc số:
A. 



			B.		C. 			D.   


Câu 6:  Các bội của  trong tập hợp số  là




                                   A.                             B.                     C.                      D.
Câu 7: Tổng các số nguyên tố có một chữ số bằng: 
A. 



                                     B.                                 C.                             D.   
Câu 8.  Khẳng định nào dưới đây là đúng: 






	               A.   ƯC                                                   B.    ƯC  


                   C.                                                    D.  .         
II. Tự luận: (6,0 điểm)
Bài 1 : (1,5đ) Thực hiện phép tính và phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố :

a/  

b/  

c/  

Bài 2 : (1,5đ) Tìm số tự nhiên  , biết :

a/ 90  chia hết cho .


b/   chia hết cho 60 và  




c/ x là số nhỏ nhất khác   và   chia hết cho cả   và .
Bài 3 : (2đ) 
1) 







Số học sinh khối  của trường trong khoảng từ   đến  . Khi xếp hàng  , hàng   hay hàng   đều dư   học sinh. Tính số học sinh khối   của trường.

               2) Cho  


        a) Tìm ƯCLN                              b) BCNN  
         Bài 4. (1,0 điểm). 



        a)Tìm hai số tự nhiên  biết:  và ƯCLN 



b)Tìm số nguyên tố  sao cho  và  cũng là các số nguyên tố.

LỜI GIẢI
I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm). 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Chọn
	A
	C
	C
	D
	B
	C
	D
	C

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


II. Tự luận
Bài 1 : (0,5đ x 3 = 1,5đ) Thực hiện phép tính và phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố :


a/ ;  
b/

  
c/

  

Bài 2 : (0,5đ x 3 = 1,5đ) Tìm số tự nhiên , biết :



a/ 90 chia hết cho       Ư(90) .



b/   chia hết cho 60  x  mà .



c/   là số nhỏ nhất khác 0 và   chia hết cho cả 12 và 18  

.
Bài 3 : (2đ) 
1) 


Gọi   là số học sinh khối 6 của trường (  ); .



 chia hết cho cả 12; 15 và 18    

 


 mà  


  (thỏa mãn ).

Vậy số học sinh khối 6 của trường là   học sinh.

2)   a) Tìm ƯCLN 

 

 

 ƯCLN 

     
Bài 4. (1 điểm)


a) Do   với   



Vì vậy  Do đó  hoặc .


Với  thì .


 Với   thì  .


Vậy  là  
b) Vì p là số nguyên tố nên ta xét các trường hợp của p.


Trường hợp 1: , khi đó  không là số nguyên tố (loại).


Trường hợp 2: , khi đó  là hai số nguyên tố (thỏa mãn).




Trường hợp 3:  nên   có dạng  với .





Nếu  thì  chia hết cho  và lơn hơn  nên  không là số nguyên tố (loại).





Nếu  thì  chia hết cho  và lơn hơn  nên  không là số nguyên tố (loại).

Kết luận. .
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